
Thứ Tiết 6A1 6A2 6A3 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3

1 Chào cờ-Nguyệt Chào cờ-Trung Chào cờ-H.Nhi Toán-Ngọc Lịch Sử-Thuận Ngữ văn-Tiền Hóa học-Nhiệm Ngoại ngữ-Nhi Ngữ văn-Vân

2 Mỹ thuật-Trung Toán-Trong Ngữ văn-H.Nhi Toán-Ngọc Sinh học-Nhiệm Ngữ văn-Tiền Lịch Sử-Thuận Ngoại ngữ-Nhi Ngữ văn-Vân

3 Toán-Trong Ngữ văn-Giao Công nghệ-Nguyệt Ngữ văn-H.Nhi Ngoại ngữ-Y.Nhi Lịch Sử-Thuận Âm nhạc-Băng Hóa học-Nhiệm Toán-Ngọc

4 Ngoại ngữ-Khen Âm nhạc-Băng Ngoại ngữ-Y.Nhi Âm nhạc-Băng Ngữ văn-H.Nhi Ngoại ngữ-Y.Nhi Địa Lí-Nghiệm Ngữ văn-Vân Toán-Ngọc

5 Ngoại ngữ-Khen Ngoại ngữ-Y.Nhi Toán-Trong Lịch Sử-Thuận Toán-Ngọc Âm nhạc-Băng Ngoại ngữ-Y.Nhi Ngữ văn-Vân Địa Lí-Nghiệm

1 Toán-Trong Vật lí-Khởi Ngoại ngữ-Y.Nhi Ngoại ngữ-Y.Nhi Công nghệ-Nguyệt Toán-Ngọc Công nghệ-Khởi Toán-Tiên Sinh học-Giang

2 Vật lí-Khởi Ngoại ngữ-Y.Nhi Công nghệ-Nguyệt Công nghệ-Nguyệt Ngoại ngữ-Y.Nhi Toán-Ngọc Sinh học-Giang Toán-Tiên Ngoại ngữ-Nhi

3 Sinh học-Nhiệm Công nghệ-Nguyệt Toán-Trong Toán-Ngọc Ngoại ngữ-Y.Nhi Vật lí-Khởi Địa Lí-Nghiệm Ngoại ngữ-Nhi Mỹ thuật-Phong

4 Công nghệ-Nguyệt Sinh học-TrLinh Toán-Trong Toán-Ngọc Mỹ thuật-Phong Công nghệ-Nguyệt Ngoại ngữ-Y.Nhi Công nghệ-Khởi Địa Lí-Nghiệm

5 Ngoại ngữ-Y.Nhi Địa Lí-Nghiệm Công nghệ-Khởi

1 Âm nhạc-Băng Toán-Trong Lịch Sử-Hường Ngoại ngữ-Y.Nhi Công nghệ-Nguyệt Sinh học-Nhiệm Toán-Tiên Công nghệ-Khởi Toán-Ngọc

2 Công nghệ-Nguyệt Sinh học-TrLinh Toán-Trong Công nghệ-Nguyệt Ngoại ngữ-Y.Nhi Toán-Ngọc Toán-Tiên Ngoại ngữ-Nhi Công nghệ-Khởi

3 Ngoại ngữ-Khen Ngoại ngữ-Y.Nhi Toán-Trong Vật lí-Khởi Toán-Ngọc Công nghệ-Nguyệt Ngoại ngữ-Y.Nhi Hóa học-Nhiệm Âm nhạc-Băng

4 Ngữ văn-Giao Ngoại ngữ-Y.Nhi Âm nhạc-Băng Sinh học-Nhiệm Toán-Ngọc Ngoại ngữ-Y.Nhi Công nghệ-Khởi Âm nhạc-Băng Sinh học-Giang

5 Toán-Ngọc Âm nhạc-Băng Ngoại ngữ-Y.Nhi Hóa học-Nhiệm Sinh học-Giang Ngoại ngữ-Nhi

1 Toán-Trong GDCD-Nguyên Ngoại ngữ-Y.Nhi Mỹ thuật-Phong Toán-Ngọc Ngoại ngữ-Y.Nhi Ngữ văn-Tiền Toán-Tiên Vật lí-Khởi

2 Toán-Trong Địa Lí-Trường Ngoại ngữ-Y.Nhi Ngoại ngữ-Y.Nhi Toán-Ngọc Ngữ văn-Tiền Toán-Tiên Địa Lí-Nghiệm Ngữ văn-Vân

3 Ngoại ngữ-Khen Toán-Trong Địa Lí-Trường Ngoại ngữ-Y.Nhi Địa Lí-Nghiệm Toán-Ngọc Vật lí-Khởi Mỹ thuật-Phong Ngữ văn-Vân

4

5

1 GDCD-Nguyên Ngữ văn-Giao Ngữ văn-H.Nhi Địa Lí-Nghiệm Ngữ văn-H.Nhi Lịch Sử-Thuận Toán-Tiên Sinh học-Giang Toán-Ngọc

2 Lịch Sử-Hường Ngữ văn-Giao Ngữ văn-H.Nhi Sinh học-Nhiệm Ngữ văn-H.Nhi Địa Lí-Nghiệm Toán-Tiên Lịch Sử-Thuận Toán-Ngọc

3 Ngữ văn-Giao Mỹ thuật-Trung Sinh học-TrLinh Lịch Sử-Thuận Địa Lí-Nghiệm Sinh học-Nhiệm Sinh học-Giang Toán-Tiên GDCD-Nguyên

4 Sinh học-Nhiệm Lịch Sử-Hường GDCD-Nguyên Ngữ văn-H.Nhi Lịch Sử-Thuận GDCD-Nguyên Ngữ văn-Tiền Toán-Tiên Hóa học-Nhiệm

5 SHL-Trung Ngữ văn-H.Nhi Sinh học-Nhiệm Toán-Ngọc Ngữ văn-Tiền GDCD-Nguyên Lịch Sử-Thuận

1 Ngữ văn-Giao Toán-Trong Mỹ thuật-Phong Địa Lí-Nghiệm GDCD-Nguyên Ngữ văn-Tiền Mỹ thuật-Phong Vật lí-Khởi Ngoại ngữ-Nhi

2 Ngữ văn-Giao Toán-Trong Vật lí-Khởi Ngữ văn-H.Nhi Vật lí-Khởi Mỹ thuật-Phong GDCD-Nguyên Ngữ văn-Vân Ngoại ngữ-Nhi

3 Toán-Trong Ngữ văn-Giao Sinh học-TrLinh GDCD-Nguyên Ngữ văn-H.Nhi Địa Lí-Nghiệm Ngữ văn-Tiền Ngữ văn-Vân Hóa học-Nhiệm

4 Địa Lí-Trường Công nghệ-Nguyệt Ngữ văn-H.Nhi SHL-Nguyên SHL-Nhiệm SHL-Tiền SHL-Băng SHL-Nghiệm SHL-Phong

5 SHL-Nguyệt SHL-H.Nhi

4

5

6

7

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2020- 2021  ÁP DỤNG NGÀY  22/3/2021

BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU BUỔI CHIỀU

2

3



Thứ Tiết 9A1 9A2 10CB1 10CB2 10CB3 11CB1 11CB2 12CB1 12CB2

1 Chào cờ-Thuận Chào cờ-Giao Chào cờ-Giang Chào cờ-Phết Chào cờ-Vân Chào cờ-Chuổi Chào cờ-Trường Chào cờ-TrLinh Chào cờ-Hường

2 Lịch Sử-Thuận Hóa học-Cường Địa Lí-Trường Sinh học-Giang Ngữ văn-Vân GDCD-Phết Ngữ văn-Chuổi Ngoại ngữ-Khen Sinh học-TrLinh

3 Ngoại ngữ-Khen Sinh học-TrLinh Hóa học-Cường Ngữ văn-ThLinh Ngoại ngữ-Nhi Lịch Sử-Hường Ngữ văn-Chuổi GDCD-Phết Địa Lí-Trường

4 Toán-Trong Ngữ văn-Giao Công nghệ-Giang Hóa học-Cường Ngoại ngữ-Nhi Sinh học-TrLinh Lịch Sử-Hường Ngữ văn-ThLinh Ngữ văn-Chuổi

5 Âm nhạc-Băng Ngữ văn-Giao Ngữ văn-ThLinh GDCD-Phết Công nghệ-Giang Hóa học-Cường Sinh học-TrLinh Địa Lí-Trường Ngữ văn-Chuổi

1 Sinh học-Nhiệm Toán-Ngọc Vật lí-Hưng Sinh học-Giang Toán-Tâm Sinh học-TrLinh Ngoại ngữ-Khen Toán-Đủ Ngoại ngữ-Nhi

2 Hóa học-Cường Toán-Ngọc Sinh học-Giang Toán-Tiên Toán-Tâm Toán-Đủ Công nghệ-Hưng Ngoại ngữ-Khen Ngoại ngữ-Nhi

3 Vật lí-Khởi Ngoại ngữ-Nhi Ngoại ngữ-Khen Vật lí-Hưng Sinh học-Giang Toán-Đủ Sinh học-TrLinh Hóa học-Cường Địa Lí-Trường

4 Ngoại ngữ-Khen Ngoại ngữ-Nhi Toán-Tiên Lịch Sử-Hường Vật lí-Hưng Địa Lí-Trường Hóa học-Cường Tin học-Tuyền Toán-Đủ

5 Toán-Trong Hóa học-Cường Lịch Sử-Hường Địa Lí-Trường Vật lí-Hưng Ngoại ngữ-Nhi Toán-Đủ Sinh học-TrLinh Tin học-Tuyền

1 Ngữ văn-Tiền Toán-Ngọc Tin học-Thắng Ngữ văn-ThLinh Toán-Tâm Ngữ văn-Chuổi Ngoại ngữ-Khen Vật lí-Hưng Sinh học-TrLinh

2 Ngữ văn-Tiền Âm nhạc-Băng Toán-Tiên Tin học-Thắng Toán-Tâm Vật lí-Hưng Ngữ văn-Chuổi Ngoại ngữ-Khen Hóa học-Cường

3 Vật lí-Khởi Công nghệ-Nguyệt Hóa học-Cường Toán-Tiên Lịch Sử-Hường Công nghệ-Hưng Tin học-Thắng Ngữ văn-ThLinh Ngoại ngữ-Nhi

4 Toán-Trong Vật lí-Khởi Công nghệ-Giang Ngoại ngữ-Khen Tin học-Thắng Hóa học-Cường Vật lí-Hưng Ngữ văn-ThLinh Toán-Đủ

5 Toán-Trong Ngữ văn-Giao Ngoại ngữ-Khen Công nghệ-Giang Ngoại ngữ-Nhi Tin học-Thắng Vật lí-Hưng Hóa học-Cường Toán-Đủ

1 Ngoại ngữ-Khen Toán-Ngọc Ngữ văn-ThLinh Lịch Sử-Hường Ngữ văn-Vân Ngoại ngữ-Nhi Ngữ văn-Chuổi Vật lí-Hưng Toán-Đủ

2 Ngoại ngữ-Khen Toán-Ngọc Ngữ văn-ThLinh Toán-Tiên Ngữ văn-Vân Ngoại ngữ-Nhi Công nghệ-Hưng Lịch Sử-Hường Hóa học-Cường

3 GDCD-Nguyên Ngoại ngữ-Nhi Lịch Sử-Hường Toán-Tiên Hóa học-Cường Vật lí-Hưng Toán-Đủ Ngữ văn-ThLinh Ngữ văn-Chuổi

4 Vật lí-Hưng Ngoại ngữ-Khen Hóa học-Cường Toán-Đủ Ngoại ngữ-Nhi

5 Hóa học-Cường Ngoại ngữ-Khen Địa Lí-Trường Công nghệ-Hưng Ngoại ngữ-Nhi

1 Ngữ văn-Tiền Sinh học-TrLinh Tin học-Thắng Ngữ văn-ThLinh Lịch Sử-Hường Toán-Đủ Vật lí-Hưng Ngoại ngữ-Khen GDCD-Phết

2 Hóa học-Cường GDCD-Nguyên Toán-Tiên Ngữ văn-ThLinh GDCD-Phết Toán-Đủ Tin học-Thắng Ngoại ngữ-Khen Vật lí-Hưng

3 Địa Lí-Nghiệm Lịch Sử-Thuận Toán-Tiên Vật lí-Hưng Tin học-Thắng Ngữ văn-Chuổi Hóa học-Cường Toán-Đủ Lịch Sử-Hường

4 Lịch Sử-Thuận Địa Lí-Nghiệm Ngữ văn-ThLinh Ngoại ngữ-Khen Vật lí-Hưng Tin học-Thắng Toán-Đủ Hóa học-Cường Ngữ văn-Chuổi

5 Sinh học-Nhiệm Ngữ văn-Giao GDCD-Phết Tin học-Thắng Hóa học-Cường Vật lí-Hưng Toán-Đủ Ngữ văn-ThLinh SHL-Hường

1 Ngữ văn-Tiền Vật lí-Khởi Ngoại ngữ-Khen Công nghệ-Giang Ngoại ngữ-Nhi Ngữ văn-Chuổi GDCD-Phết Toán-Đủ Công nghệ-Hưng

2 Ngữ văn-Tiền Ngoại ngữ-Nhi Ngoại ngữ-Khen Vật lí-Hưng Công nghệ-Giang Ngữ văn-Chuổi Địa Lí-Trường Toán-Đủ Hóa học-Cường

3 Công nghệ-Nguyệt Lịch Sử-Thuận Vật lí-Hưng Hóa học-Cường Sinh học-Giang Ngoại ngữ-Nhi Ngoại ngữ-Khen Địa Lí-Trường Toán-Đủ

4 Toán-Trong Ngữ văn-Giao Sinh học-Giang Hóa học-Cường Ngữ văn-Vân Công nghệ-Hưng Ngoại ngữ-Khen Sinh học-TrLinh Ngữ văn-Chuổi

5 SHL-Thuận SHL-Giao SHL-Giang SHL-Phết SHL-Vân SHL-Chuổi SHL-Trường SHL-TrLinh Vật lí-Hưng
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